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	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	Câu I

(4,0 điểm)


	1. Trình bày những đặc điểm chung của địa hình Việt Nam (3,0 điểm)
a. Địa hình đồi núi chiếm phần lớn diện tích nhưng chủ yếu là đồi núi thấp.

- Đồi núi chiếm 3/4 diện tích lãnh thổ, đồng bằng chỉ chiếm 1/4 diện tích.

- Địa hình đồng bằng và đồi núi thấp (<1000m) chiếm 85% diện tích. Địa hình núi cao (>2000m) chỉ chiếm 1% diện tích cả nước. 

b. Cấu trúc địa hình nước ta khá đa dạng.

- Địa hình nước ta có cấu trúc cổ được vận động Tân kiến tạo làm trẻ lại tạo nên sự phân bậc rõ rệt theo độ cao, thấp dần từ tây bắc xuống đông nam và phân hóa đa dạng.

- Cấu trúc của địa hình gồm 2 hướng chính: Hướng tây bắc - đông nam và hướng vòng cung.
c. Địa hình của vùng nhiệt đới ẩm gió mùa.

d. Địa hình chịu tác động mạnh mẽ của con người.

2. Kể tên 04 vườn quốc gia thuộc miền địa lý tự nhiên Nam Trung Bộ và Nam Bộ (1,0 điểm)
HS kể tên đúng mỗi vườn quốc gia được 0,25 điểm
	0,50
0,25

0,25

0,50
0,25

0,25

0,50
0,50
1,00

	Câu II

(3,0 điểm)


	1. Vẽ biểu đồ cột thể hiện diện tích rừng Việt Nam giai đoạn 1943 - 2009 (1,5 điểm)
- Có đủ và đúng các thành phần, có chú thích, có tên biểu đồ.

- Trường hợp có chi tiết sai, hoặc thiếu, hoặc không phù hợp: trừ 0,25đ/ mỗi chi tiết.
2. Nhận xét và giải thích về sự biến động diện tích rừng nước ta (1,5 điểm) 
- Từ 1943 đến 1976: Diện tích rừng nước ta giảm, chủ yếu do chiến tranh.
- Từ 1976 đến 1995: Diện tích rừng nước ta giảm, chủ yếu do hoạt động kinh tế của con người.

- Từ 1995 đến 2009: Diện tích rừng nước ta liên tục tăng, do có các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về bảo vệ rừng, trồng rừng...
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	Câu III
(3,0 điểm)


	1. Phân tích ảnh hưởng của Biển Đông đến địa hình và các hệ sinh thái vùng ven biển nước ta (2,0 điểm)
a. Ảnh hưởng của biển Đông tới địa hình: 
- Biển Đông làm cho các dạng địa hình ven biển nước ta rất đa dạng.
- Đó là các vịnh cửa sông, các bờ biển mài mòn, các tam giác châu có bãi triều rộng, các bãi cát phẳng, các đầm phá, cồn cát, các vũng vịnh nước sâu, các đảo ven bờ và những rạn san hô...
b. Ảnh hưởng của biển Đông tới các hệ sinh thái vùng ven biển:

- Các hệ sinh thái ven biển nước ta rất đa dạng và giàu có.

- Gồm có hệ sinh thái rừng ngập mặn có diện tích tới 450 nghìn ha, cho năng suất sinh học cao. Các hệ sinh thái trên đất phèn và hệ sinh thái rừng trên đảo cũng rất đa dạng, phong phú.

2. Để phòng chống bão có hiệu quả, cần áp dụng những biện pháp nào (1,0 điểm)
- Nâng cao độ chính xác về dự báo bão và thông tin kịp thời về tình hình bão.
- Khi có bão, các tàu thuyền trên biển phải trở về đất liền hoặc tìm nơi trú ẩn an toàn.
- Củng cố các công trình đê điều, hồ đập thủy điện, chằng chống nhà cửa, chặt tỉa cây cối.
- Khẩn trương sơ tán dân (đối với các cơn bão mạnh) và kết hợp chống lụt, úng ở đồng bằng, chống lũ, xói mòn ở miền núi...
(Khuyến khích các ý sáng tạo, tuy nhiên tổng điểm câu III.2 không quá 1,0 điểm)
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